
 Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG 

Kính gửi: Quý khách hàng! 

Lời đầu tiên Viettel Hải Phòng xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách 

hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Viettel xin gửi đến Quý Khách hàng thông 

tin chi tiết về dịch vụ như sau (đã bao gồm 10% VAT): 

STT Gói cước 

Tốc độ 

băng thông 

tối đa 

Cam kết tốc 

độ Quốc tế 

tối thiểu 

Giá 

cước/tháng 

(VNĐ) 

Số lượng 

IP tĩnh 
Ưu đãi 

1 Net 1 30 Mbps - 165.000 

IP động 

- Miễn phí 

lắp đặt 

 

- Miễn phí 

thiết bị 

Modem 

 

- Tặng từ 

1-3 tháng 

cước 

2 Net 2 40 Mbps 256 Kbps 180.000 

3 Net 3 55 Mbps 256 Kbps 210.000 

4 Net 4 70 Mbps 256 Kbps 260.000 

5 Net 5 150 Mbps 5120 Kbps 400.000 

6 Fast 60 60 Mbps 256 Kbps 350.000 

Miễn phí 

01 IP tĩnh 

7 Fast 80 80 Mbps 512 Kbps 440.000 

8 Fast 100 100 Mbps 784 Kbps 660.000 

9 Fast 120 120 Mbps 1024 Kbps 880.000 

10 Fast 120+ 120 Mbps 2048 Kbps 1.400.000 

11 FVIP150 150 Mbps 2048 Kbps 1.650.000 

12 Fast 180 180 Mbps 1536 Kbps 2.200.000 

13 Fast 180+ 180 Mbps 3072 Kbps 3.300.000 

14 Fast 200 200 Mbps 2048 Kbps 4.400.000 Miễn phí 

05 IP tĩnh 15 Fast 200+ 200 Mbps 3072 Kbps 6.600.000 

16 Fast 250 250 Mbps 3072 Kbps 9.900.000 Miễn phí 

09 IP tĩnh 17 FVIP 250 250 Mbps 5120 Kbps 13.200.000 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Phạm Hoàng Anh (Mr.) - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Viettel Hải Phòng 

Di động: 096.853.0505 - Cố định: (0225).2665.666 

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, đường Lê Hồng Phong, P. Thành Tô, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Website: viettelhaiphong.vn  

Trân trọng! 
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